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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƢƠNG - TỈNH THÁI BÌNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

* Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Minh Đức 

* Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Thành và bà Đoàn Thị Duyên. 

* Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Huế – Thƣ ký Toà án nhân dân huyện Kiến 

Xƣơng, tỉnh Thái Bình. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hƣờng -  Kiểm sát viên. 

Ngày 06/3/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kiến Xƣơng xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự, thụ lý số: 01/2020/HSST ngày 02/01/2020 theo quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử số 01/2020/QĐXX-ST ngày 06/02/2020 và quyết định hoãn phiên 

tòa số 01/2020/HSST- QĐ ngày 21/02/2020 đối với bị cáo:  

   Họ và tên: Nguyễn Công C ,  sinh ngày 18/9/1999. 

Nơi cƣ trú: thôn C , xã N , huyện K , tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Công 

nhân; Con ông Nguyễn Công V  và bà ĐoànThị M , trú tại thôn C , xã Nam Cao, 

huyện K , tỉnh Thái Bình; Tiền án, tiền sự: Không; Hoạt động của bản thân: Ngày 

02/3/2018 bị Công an xã Nam Cao, huyện Kiến Xƣơng ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe ngƣời khác, đã chấp hành xong; bị 

áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cƣ trú; có mặt tại phiên tòa. 
 

     * Bị hại: Anh Phạm Văn Tr , sinh ngày 16/9/1999; (có mặt tại phiên tòa); 

      Trú tại: thôn D , xã Tr , huyện K , tỉnh Thái Bình. 

     *  Người làm chứng: 

- Bà Phạm Thị Ng  sinh năm 1975, trú tại thôn D , xã Tr , huyện K   , tỉnh 

Thái Bình. 
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- Anh Nguyễn Xuân H , sinh năm 1973, trú tại thôn A , xã L ; 

                    (Bà Ng , bà M , ông H  có mặt tại phiên tòa); 

          - Chị Nguyễn Kim Kh , sinh năm 2003, trú tại thôn Tr , xã L ;  

- Chị Nguyễn Thị Ch , sinh ngày 07/4/2005, trú tại thôn C , xã N ;  

 - Chị Vũ Thị Thu H , sinh năm 1988, trú tại thôn A , xã L ; 

 - Chị Phạm Thị Th , sinh năm 1989, trú tại thôn N , xã N ; 

- Chị Nguyễn Thị Ch , sinh năm 1990, trú tại thôn T , xã H . 

     (Chị Kh , chị Ch , chị H , chị Th , chị Ch  vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 06 giờ ngày 16/8/2019 Nguyễn Công C  đi xe máy từ nhà đến hội 

trƣờng thôn A , xã L , huyện K  để tìm gặp bạn gái là chị Nguyễn Thị Ch . Đến nơi 

C  nhìn thấy chị Ch  đang ngồi cùng ghế đá trong sân hội trƣờng cùng anh Tr , nên 

C  nghi ngờ chị Ch  và anh Tr  có quan hệ tình cảm. C  đi về nhà, dùng điện thoại di 

động nhắn tin chửi nhau với anh Tr . Sau đó C  lấy 01 con dao (dạng dao bầu, dài 

khoảng 20cm, mũi nhọn bằng kim loại, cán dao bằng nhựa màu đen) để ở sân giếng 

của gia đình kẹp vào giá đèo hàng giữa của xe máy rồi điều khiển xe ra hội trƣờng 

An Thái. Tại đây C  thấy có một mình anh Tr  nên xuống xe, tay phải cầm dao, còn 

anh Tr  cầm mũ bảo hiểm đi về phía C . Khi cách C  khoảng 01m, anh Tr  dùng mũ 

bảo hiểm đập một phát về phía C  nhƣng C  tránh đƣợc. C  dùng tay trái ôm cổ anh 

Tr , cả hai tiếp tục vật lộn đến khu vực cột cờ ở sân hội trƣờng thì C  dùng tay phải 

cầm dao vòng tay ra phía sau lƣng anh Tr  đâm một nhát trúng vào phần lƣng bên 

trái của anh Tr . Anh Tr  bị ngã ngửa xuống sân, đầu đập vào bệ cột cờ làm bằng bê 

tông ở sân. Anh Tr  đứng dậy bỏ chạy ra phía ngoài cổng, C  kẹp dao vào giá đèo 

hàng rồi điều khiển xe đi về nhà. Trên đƣờng về C  vứt con dao ở ngõ thuộc thôn 

Cao Bạt Đình, xã Nam Cao. 

Hậu quả, anh Tr  bị thƣơng ở vùng đầu bên trái và ngực, lƣng bên trái, phải 

điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 16/8/2019 đến ngày 

03/9/2019.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số 5464/C09-TT1 ngày 

30/9/2019 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận anh Phạm Văn 

Trƣơng bị: “Vết thương ngực lưng trái (vết thương thấu ngực, vết thương thùy dưới 

phổi trái, đứt xương sườn XI bên trái, dị vật dạng kim khí vị trí cung sau xương 

sườn XI bên trái) – chấn thương vết thương đầu đã được điều trị. Hiện để lại: sẹo 
vùng chẩm trái, sẹo vùng lưng trái, sẹo mổ vùng ngực trái, diện sẹo dẫn lưu trên 
đường nách trước bên trái, tổn thương màng phổi trái, tổn thương nhu mô phổi trái 
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gây rối loạn thông khí hạn chế mức độ nhẹ, đứt cung sau xương sườn XI bên trái, 

dị vật tại vị trí gãy cung sau xương sườn XI bên trái. Tổng tỷ lệ phần trăm tổn 
thương cơ thể của anh Phạm Văn Trương tại thời điểm giám định là 23%. Tổn 
thương ngực lưng trái do vật sắc nhọn gây nên. Tổn thương vùng chẩm trái do vật 

tày gây nên”. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Công C  đƣợc chứng minh bằng các tài 

liệu, chứng cứ sau: 

- Đơn đề nghị và lời khai của ngƣời bị hại anh Phạm Văn Tr ; 

- Biên bản khám nghiệm hiện trƣờng và sơ đồ hiện trƣờng do Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Kiến Xƣơng lập hồi 07 giờ 15 phút và 07 giờ 50 phút  

ngày 16/8/2019 tại hội trƣờng thôn An Thái, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xƣơng, tỉnh 

Thái Bình; 

- Bản kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số 5464/C09-TT1 ngày 

30/9/2019 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.  

- Bệnh án của anh Phạm Văn Tr  tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; 

- Hóa đơn, phiếu thu và bảng tổng hợp chi phí khám, chữa bệnh của anh Tr .   

- Lời khai và bản tự khai của ngƣời làm chứng, ngƣời liên quan. 

Quá trình điều tra cũng nhƣ tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Công C  đã thành 

khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ 

đã thu thập trong quá trình điều tra. 

Tại phiên tòa bị hại - anh Phạm Văn Tr  khai: Bị cáo C  đã bồi thƣờng thiệt 

hại về sức khỏe cho anh số tiền là 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng), nay anh 

không yêu cầu bị cáo bồi thƣờng thêm số tiền nào nữa. Đồng thời anh cũng thừa 

nhận đã dùng mũ bảo hiểm tấn công bị cáo C trƣớc, nên anh nhận có một phần lỗi 

gây nên sự xô xát với bị cáo, dẫn đến hậu quả cho bản thân. Anh xin Tòa án giảm 

nhẹ mức án phạt cho bị cáo C . 

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định đã 

truy tố và đề nghị hội đồng xét xử: 

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công C  phạm tội “Cố ý gây thƣơng 

tích” . 

- Về áp dụng điều luât, hình phạt: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, 

s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử 

xử phạt bị cáo Nguyễn Công C  từ 02(hai) năm đến 02(hai) năm 06(sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.  
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- Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự và Điều 590 của 

Bộ luật Dân sự, chấp nhận sự thỏa thuận bồi thƣờng của bị hại với bị cáo, tổng số 

tiền là 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng). 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố cũng nhƣ tại 

phiên tòa những ngƣời tham gia tố tụng không khiếu nại đối với hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và ngƣời tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện theo đúng 

các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên đều hợp pháp. 

          [2] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Công C  nhƣ trong bản Cáo trạng 

Viện kiểm sát đã truy tố và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, đó là: Khoảng 

06 giờ 30 phút ngày 16/8/2019, tại sân hội trƣờng thôn An Thái, xã Lê Lợi, huyện Kiến 

Xƣơng, do có mâu thuẫn nên anh Phạm Văn Tr  và Nguyễn Công C  đã xảy ra xô xát. 

Anh Phạm Văn Tr  dùng mũ bảo hiểm đập một phát về phía Nguyễn Công C  nhƣng 

không trúng. C  đã dùng tay trái kẹp cổ anh Tr , cả hai vật lộn đến khu vực cột cờ ở sân 

hội trƣờng, C  đã cầm con dao đâm 01 phát về phía anh Tr  thì trúng vào lƣng anh Tr , 

anh Tr  bị ngã ngửa xuống sân, đầu đập vào bệ cột cờ. Hậu quả, anh Tr  bị tổn thƣơng 

cơ thể tại thời điểm giám định tỷ lệ là 23%.  

[3] Từ những căn cứ nêu trên có đủ cở sở xác định:  

 Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội: “ Cố ý gây thương tích” theo quy định 

tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, cụ thể là thuộc trƣờng hợp dùng hung 

khí nguy hiểm quy định tại điểm a, khoản 1 điều này. 

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác: 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng 

gây nguy hại cho nhiều người; 

…………… 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 

06 năm; 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 
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………………………. 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.” 

Hội đồng xét xử kết luận: Bị cáo Nguyễn Công C   đã phạm về tội “ Cố ý gây 

thƣơng tích” . Tội phạm và hình phạt đƣợc quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 

Bộ luật Hình sự . 

[4] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì 

thấy: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại Điều 52 Bộ luật Hình sự, nhƣng có 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm 

b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là đã tự nguyện bồi thƣờng thiệt hại, thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra bị cáo còn đƣợc hƣởng 02 tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo và bị hại cũng có lỗi.   

 [5] Xét tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây 

ra thì thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe 

của ngƣời khác, gây ảnh hƣởng xấu đến trật tự trị an ở địa phƣơng, hậu quả là anh 

Phạm Văn Tr  bị tổng tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể tại thời điểm giám định là 23%.   

[6] Về hình phạt:  

Trên cơ sở đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, 

nhân thân ngƣời phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy cần 

phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, song cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, mặt khác do bị hại cũng 

có lỗi là tấn công trƣớc tuy không gây thƣơng tích cho bị cáo C . Bị cáo C  là ngƣời 

đã thành niên, có nhân thân xấu, nên cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời 

gian mới có thể cải tạo bị cáo thành ngƣời lƣơng thiện và phòng ngừa chung trong 

xã hội.   

[7] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 590 của Bộ luật dân sự, nên chấp 

nhận sự thỏa thuận bồi thƣờng của bị hại với bị cáo tổng số tiền là 60.000.000đ 

(sáu mƣơi triệu đồng). 

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Công C  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Công C  phạm tội “Cố ý gây thƣơng tích” . 
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           Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Công C  02(hai) năm tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

2. Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự và Điều 590 

của Bộ luật Dân sự, chấp nhận sự thỏa thuận bồi thƣờng của bị hại với bị cáo, tổng 

số tiền là 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng), bị cáo C  đã bồi thƣờng xong. 

3.Về  án phí:  Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Công C  phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- VKSND  & CA huyện KX; 

- Thi hành án dân sự huyện KX; 

- Lƣu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

        (Đa ky) 

 

 

 

 

                                Phạm Minh Đức 
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